
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
              

Số:         /QĐ-SYT Kon Tum, ngày        tháng 10 năm 2023 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh   

đợt 15 năm 2023 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 01/11/1991 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum về việc thành lập Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về 

quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 

hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;  

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

Xét biên bản họp Tổ thư ký thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại chứng chi hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh (họp ngày 13/10/2023) và đề nghị của Phó Trưởng 

phòng, phụ trách phòng Nghiệp vụ Y, Dược Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 15 

năm 2023 cho 28 cá nhân đủ điều kiện (danh sách tại Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Trưởng các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp 

vụ thuộc Sở Y tế và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận:         
- Như Điều 2; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 



 

Phụ lục 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SYT ngày   /10/2023 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum) 

 
 

STT Họ và tên Ngày sinh 

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước 

công dân Chỗ ở hiện nay 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Số, ký 

hiệu 

CCHN 

Hình thức 

cấp 
Số Ngày cấp Nơi cấp 

1 
Lê Thị Bé 

Hương 
02/5/1989 

0441890140

46 
27/12/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Tổ dân phố 7, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2910/KT-

CCHN 

Cấp điều 

chỉnh (thay 

đổi phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn) 

2 
Hoàng Thị 

Ngọc Diệp 
09/9/1987 

0191870124

66 
27/6/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Tổ dân phố 1, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2911/KT-

CCHN 

Cấp điều 

chỉnh (thay 

đổi phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn) 

3 
Nguyễn Văn 

Cường 
08/4/1987 

0420870019

10 
12/11/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Thôn Đăk Nông, xã 

Đăk Xú, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2912/KT-

CCHN 

Cấp điều 

chỉnh (thay 

đổi phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn) 

4 
Tống Thị Ngọc 

Quý 
20/02/1984 

0621840008

68 
25/4/2022 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Thôn Đăk Nông, xã 

Đăk Xú, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2913/KT-

CCHN 

Cấp điều 

chỉnh (thay 

đổi phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn) 

5 
Nguyễn Thu 

Trang 
19/3/1991 

0421910026

66 
18/4/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Tổ dân phố 1, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2914/KT-

CCHN 

Cấp điều 

chỉnh (thay 

đổi phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn) 



STT Họ và tên Ngày sinh 

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước 

công dân Chỗ ở hiện nay 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Số, ký 

hiệu 

CCHN 

Hình thức 

cấp 
Số Ngày cấp Nơi cấp 

6 Đào Thị Nguyệt 21/10/1982 
0261820073

50 
13/4/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Thôn Quảng Nông, 

xã Đăk Nông, 

huyện Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon Tum 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2915/KT-

CCHN 

Cấp điều 

chỉnh (thay 

đổi phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn) 

7 
Phan Thị Ngọc 

Anh 
20/6/1988 

0381880291

17 
12/8/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Tổ dân phố 7, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2916/KT-

CCHN 

Cấp điều 

chỉnh (thay 

đổi phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn) 

8 Y Hội 12/12/1988 
0621850065

09 
16/8/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Thôn Nông Nhầy II, 

xã Đăk Nông, 

huyện Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon Tum 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2917/KT-

CCHN 

Cấp điều 

chỉnh (thay 

đổi phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn) 

9 
Bùi Thị Hải 

Yến 
09/4/1987 

0621870011

09 
19/4/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Tổ dân phố 6, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2918/KT-

CCHN 

Cấp điều 

chỉnh (thay 

đổi phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn) 

10 
Nguyễn Thị 

Kiều Duyên 
01/9/1987 

0491870011

28 
08/4/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Tổ dân phố 1, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2919/KT-

CCHN 

Cấp điều 

chỉnh (thay 

đổi phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn) 

11 
Nguyễn Thị 

Hoài Khánh 
24/7/1987 

0371870160

43 
27/12/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Tổ dân phố 7, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2920/KT-

CCHN 

Cấp điều 

chỉnh (thay 

đổi phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn) 

12 Đặng Thị Vĩnh 23/3/1980 0521800019 25/4/2021 Cục cảnh sát 

quản lý hành 

Tổ dân phố 6, thị 

trấn Plei Kần, huyện 
Điều dưỡng 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

2921/KT-

CCHN 
Cấp điều 

chỉnh (thay 



STT Họ và tên Ngày sinh 

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước 

công dân Chỗ ở hiện nay 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Số, ký 

hiệu 

CCHN 

Hình thức 

cấp 
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Thảo 70 chính về trật 

tự xã hội 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

viên Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

đổi phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn) 

13 Trần Thị Kiểm 20/3/1991 
0491910010

92 
11/4/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Thôn Hào Phú, xã 

Đăk Kan, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2922/KT-

CCHN 

Cấp điều 

chỉnh (thay 

đổi phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn) 

14 Tống Thị Hoài 23/4/1987 
0371870143

68 
12/8/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Tổ dân phố 5, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2923/KT-

CCHN 

Cấp điều 

chỉnh (thay 

đổi phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn) 

15 Đoàn Thị Hằng 12/4/1984 
0011840412

14 
13/4/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Tổ dân phố 1, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2924/KT-

CCHN 

Cấp điều 

chỉnh (thay 

đổi phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn) 

16 Lê Thị Sáu 27/5/1989 
0381890376

13 
27/12/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Tổ dân phố 7, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2925/KT-

CCHN 

Cấp điều 

chỉnh (thay 

đổi phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn) 

17 Vi Thị Yến 12/7/1990 
0081900030

84 
19/4/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Tổ dân phố 1, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2926/KT-

CCHN 

Cấp điều 

chỉnh (thay 

đổi phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn) 

18 
Bùi Thị Ánh 

Huyền 
03/3/1986 

0621860066

67 
27/12/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Tổ dân phố 7, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

2927/KT-

CCHN 

Cấp điều 

chỉnh (thay 

đổi phạm vi 

hoạt động 



STT Họ và tên Ngày sinh 

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước 

công dân Chỗ ở hiện nay 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Số, ký 

hiệu 

CCHN 

Hình thức 

cấp 
Số Ngày cấp Nơi cấp 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

chuyên môn) 

19 Đặng Thị Hoài 05/4/1986 
0441860104

55 
11/8/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Thôn Đăk Nông, xã 

Đăk Xú, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2928/KT-

CCHN 

Cấp điều 

chỉnh (thay 

đổi phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn) 

20 Vũ Thị Hồng 20/8/1982 
0301820116

98 
10/4/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Tổ dân phố 1, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2929/KT-

CCHN 

Cấp điều 

chỉnh (thay 

đổi phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn) 

21 Vũ Thị Huyền 01/5/1985 
0301850147

08 
25/4/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Tổ dân phố 1, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2930/KT-

CCHN 

Cấp điều 

chỉnh (thay 

đổi phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn) 

22 
Nguyễn Văn 

Nam 
01/10/1987 

0380870244

67 
25/4/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Tổ dân phố 2, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2931/KT-

CCHN 

Cấp điều 

chỉnh (thay 

đổi phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn) 

23 Lê Văn Dũng 20/7/1987 
0380870244

70 
25/4/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Tổ dân phố 6, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2932/KT-

CCHN 

Cấp điều 

chỉnh (thay 

đổi phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn) 

24 Y Khá 11/01/1988 
0621880053

23 
12/4/2022 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Tổ dân phố 6, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2933/KT-

CCHN 

Cấp điều 

chỉnh (thay 

đổi phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn) 



STT Họ và tên Ngày sinh 

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước 

công dân Chỗ ở hiện nay 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Số, ký 

hiệu 

CCHN 

Hình thức 

cấp 
Số Ngày cấp Nơi cấp 

25 

 

Nguyễn Thị 

Hằng 
06/6/1982 

0401820043

22 
10/4/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Tổ dân phố 5, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2934/KT-

CCHN 

Cấp điều 

chỉnh (thay 

đổi phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn) 

26 
Nguyễn Văn 

Túc 
05/01/1974 

0370740040

35 
10/4/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Khối 3, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2935/KT-

CCHN 

Cấp điều 

chỉnh (thay 

đổi phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn) 

27 Phan Thị Hoa 08/6/1991 
0421910053

70 
14/8/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Thôn Bắc Phong, xã 

Pờ Y, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2936/KT-

CCHN 

Cấp điều 

chỉnh (thay 

đổi phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn) 

28 Đào Hồng Điệp 20/7/1985 
0400850401

73 
12/8/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Tổ dân phố 6, thị 

trấn Plei Kần, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

Điều dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

2937/KT-

CCHN 

Cấp điều 

chỉnh (thay 

đổi phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn) 

 Tổng cộng: 28 
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